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ABSTRACT 

Objective: To evaluate the effectiveness and feasibility of the online reminiscence therapy library 

model for elderly people in nursing homes. 

Methods: An interventional study was conducted at Co Do Nursing Home (Can Tho) from October 

15, 2023 to May 28, 2024, involving eight older adults with MMSE scores ≥ 19. An online 

reminiscence therapy library was developed using images and videos reflecting the life and people 

of Vietnam across different periods, based on the model of the Japanese Reminiscence Library. Each 

participant attended 16 themed reminiscence sessions (60 minutes per session). Pre- and post-

intervention assessments included MMSE, the Zarit Burden Interview (ZBI), CERAD memory tests, 

and a satisfaction survey. 

Results: MMSE scores improved from 22.4 to 25.4 (increase 13.4%). ZBI scores decreased from 32 

to 22 (decrease 31.25%). CERAD scores showed increases in immediate recall (increase 35.2%), 

delayed recall (increase 21.6%), and delayed recognition (increase 9.4%). All participants rated the 

intervention as “very satisfied.” Open-ended feedback revealed that reminiscence elicited positive 

emotions and cultural and familial memories. 

Conclusion: The reminiscence therapy library model demonstrated effectiveness in enhancing 

cognition, memory, and mental well-being in older adults, while also reducing caregiver burden. This 

is a feasible model that could be scaled and integrated into long-term care systems amid Vietnam’s 

rapidly aging population. 
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TÓM TẮT 

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả và tính khả thi của mô hình thư viện liệu pháp hồi tưởng dưới dạng 

trực tuyến dành cho người cao tuổi tại viện dưỡng lão. 

Phương pháp: Nghiên cứu can thiệp được thực hiện tại Nhà dưỡng lão Cờ Đỏ (Cần Thơ) từ 

15/10/2023 đến 28/5/2024 trên 8 người cao tuổi có MMSE ≥ 19. Thư viện liệu pháp hồi tưởng trực 

tuyến được xây dựng từ hình ảnh, video phản ánh đời sống và con người Việt Nam qua các thời kỳ, 

tham khảo mô hình thư viện hồi tưởng của Nhật Bản. Mỗi người tham gia 16 buổi hồi tưởng theo 

chủ đề (60 phút/buổi). Đánh giá trước và sau can thiệp gồm MMSE, thang ZBI, các test CERAD và 

khảo sát mức độ hài lòng 

Kết quả: Điểm MMSE tăng từ 22,4 lên 25,4 điểm (tăng 13,4%). Điểm ZBI giảm từ 32 xuống 22 

điểm (giảm 31,25%). Điểm nhớ lại ngay, trì hoãn và nhận biết theo CERAD lần lượt tăng 35,2%, 

21,6% và 9,4%. Tất cả người tham gia đánh giá “rất hài lòng” với hoạt động. Phản hồi mở cho thấy 

hồi tưởng mang lại cảm xúc tích cực, khơi gợi ký ức văn hóa và gia đình. 

Kết luận: Mô hình thư viện liệu pháp hồi tưởng có hiệu quả trong cải thiện nhận thức, trí nhớ và sức 

khỏe tinh thần cho người cao tuổi, đồng thời giảm gánh nặng chăm sóc. Đây là mô hình khả thi, có 

thể nhân rộng và tích hợp vào hệ thống chăm sóc dài hạn trong bối cảnh già hóa dân số tại Việt Nam. 

Từ khóa: Già hóa dân số, liệu pháp hồi tưởng, người cao tuổi, sức khỏe tinh thần. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Việt Nam hiện đang trải qua quá trình già hóa dân số 
nhanh chóng khi tỷ lệ người từ 60-65 tuổi trở lên tăng 
nhanh trong vòng vài thập kỷ. Theo Trịnh Hoàng Hồng 
Huệ và cộng sự, Việt Nam là quốc gia có tốc độ già hóa 
nhanh thứ ba trong ASEAN, với tỷ lệ dân số trên 65 
tuổi tăng từ khoảng 7% lên 14% chỉ trong 15 năm (từ 
năm 2020 đến năm 2035) [1]. Tại thành phố Cần Thơ, 
tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên đã tăng từ 7,76% năm 2009 
lên 11,98% năm 2019; đồng thời, chỉ số già hóa cũng 
tăng mạnh từ 35,5% lên 59,7% trong cùng kỳ [2]. Điều 
này đặt ra thách thức lớn trong việc chăm sóc sức khỏe 
toàn diện cho người cao tuổi (NCT), đặc biệt là đối với 
các vấn đề liên quan đến sa sút trí tuệ - hội chứng thoái 
hóa thần kinh tiến triển gây suy giảm chức năng nhận 
thức và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống. 
Nhiều biện pháp phòng ngừa và can thiệp không dùng 
thuốc đã được đề xuất, trong đó nổi bật là liệu pháp hồi 
tưởng (reminiscence therapy). Đây là một phương pháp 
hỗ trợ tâm lý thông qua việc gợi nhớ và chia sẻ các ký 
ức cá nhân, góp phần cải thiện giao tiếp, tăng kết nối xã 
hội, và ổn định tinh thần cho người bệnh. Ở nhiều quốc 
gia như Nhật Bản, Anh và Canada, liệu pháp này đã 

được triển khai thông qua việc xây dựng các thư viện 
hồi tưởng - không gian lưu trữ ký ức bằng hình ảnh, 
video, âm thanh - nhằm hỗ trợ điều trị và duy trì bản 
sắc cá nhân cho người mắc sa sút trí tuệ [3]. 

Tại Việt Nam, mặc dù các hoạt động hỗ trợ NCT đã bắt 

đầu được quan tâm, nhưng việc ứng dụng biện pháp 

không dùng thuốc còn hạn chế. Xuất phát từ nhu cầu 

trên, nghiên cứu này nhằm xây dựng một thư viện liệu 

pháp hồi tưởng trực tuyến, với 3 mục tiêu: (1) Tập hợp 

các tư liệu hình ảnh và video về đời sống trong quá khứ; 

(2) Hỗ trợ cải thiện trí nhớ và sức khỏe tinh thần cho 

NCT thông qua các hoạt động giao lưu và khơi gợi ký 

ức; (3) Đánh giá mức độ hài lòng và hiệu quả của mô 

hình thư viện hồi tưởng trong bối cảnh Việt Nam. 

2. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thiết kế nghiên cứu 

Nghiên cứu can thiệp. 

2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện tại Nhà dưỡng lão Cờ Đỏ, 

thành phố Cần Thơ, từ ngày 15/10/2023 đến ngày 

28/5/2024. 
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2.3. Đối tượng nghiên cứu 

- Tiêu chuẩn lựa chọn: NCT đang sinh sống tại nhà 

dưỡng lão, có khả năng tương tác xã hội; điểm trạng 

thái tâm thần tối thiểu (MMSE) ≥ 19 điểm; tự nguyện 

tham gia sau khi được giải thích đầy đủ về mục tiêu và 

nội dung nghiên cứu. 

- Tiêu chuẩn loại trừ: NCT có suy giảm thị lực hoặc 

thính lực mức độ nặng; NCT không thể tham gia đầy 

đủ các buổi can thiệp theo lịch trình. 

2.4. Cỡ mẫu, chọn mẫu 

Tổng cộng 8 đối tượng (4 nam, 4 nữ) được tuyển chọn 

bằng phương pháp chọn mẫu thuận tiện từ các NCT đủ 

tiêu chuẩn tại nhà dưỡng lão. 

2.5. Biến số và nội dung nghiên cứu 

- Biến số chính: điểm MMSE, điểm các bài kiểm tra 

trong bộ test CERAD (nhớ lại ngay, trì hoãn, nhận biết 

trì hoãn). 

- Biến số phụ: điểm gánh nặng chăm sóc theo thang 

ZBI; mức độ hài lòng và cảm nhận về kết nối xã hội, 

tinh thần qua phỏng vấn sâu. 

- Nội dung nghiên cứu: xây dựng và triển khai thư viện 

liệu pháp hồi tưởng trực tuyến, đánh giá hiệu quả trước 

và sau can thiệp. 

2.6. Kỹ thuật, công cụ và quy trình thu thập số liệu 

- Xây dựng thư viện liệu pháp hồi tưởng trực tuyến: nội 

dung lựa chọn đảm bảo hình ảnh chất lượng cao, mang 

giá trị lịch sử và văn hóa, phản ánh chân thực đời sống 

và con người Việt Nam qua các thời kỳ. Nguồn tư liệu 

bao gồm hình ảnh, video do nhóm thực hiện tự thu thập, 

đóng góp từ cộng đồng và các tư liệu trực tuyến có trích 

dẫn rõ ràng, tuân thủ bản quyền. Website được thiết kế 

với giao diện đơn giản, phông chữ lớn và rõ ràng, phù 

hợp với NCT. Dự án tham khảo mô hình thư viện hồi 

tưởng của Nhật Bản (https://www.nhk.or.jp/archives/ 

kaisou/.).  

- Công cụ thu thập: thang MMSE, thang ZBI, bộ test 

CERAD; hướng dẫn phỏng vấn sâu bán cấu trúc. 

- Quy trình can thiệp: 

+ Lựa chọn chủ đề, hình ảnh và chương trình phù 

hợp với độ tuổi, bối cảnh sống. 

+ Tổ chức buổi hồi tưởng (16 buổi, mỗi buổi 60 

phút, 1 chủ đề) với hoạt động xem hình ảnh, video hoặc 

chương trình truyền hình quen thuộc từ thư viện. 

+ Người hỗ trợ gợi mở, khuyến khích NCT chia sẻ 

ký ức và cảm xúc; ghi nhận thông tin để phục vụ phân 

tích. 

2.7. Nhập liệu và phân tích số liệu 

Dữ liệu định lượng được nhập và xử lý bằng phần mềm 

SPSS. Sau khi kiểm tra phân bố, sử dụng kiểm định t 

ghép cặp (paired t-test) cho dữ liệu phân bố chuẩn hoặc 

kiểm định Wilcoxon signed-rank test cho dữ liệu không 

phân bố chuẩn. 

Dữ liệu định tính từ phỏng vấn sâu được ghi âm, chép 

lại và mã hóa, sau đó phân tích theo phương pháp chủ 

đề nhằm xác định các chủ đề, câu chuyện và cảm nhận 

chính của NCT. 

2.8. Đạo đức nghiên cứu 

Nghiên cứu tuân thủ nguyên tắc tham gia tự nguyện. 

Người tham gia được giải thích rõ mục tiêu, nội dung, 

quyền lợi và trách nhiệm trước khi đồng thuận tham 

gia. Thông tin cá nhân được bảo mật tuyệt đối, chỉ sử 

dụng cho mục đích nghiên cứu. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Xây dựng thư viện liệu pháp hồi tưởng trực tuyến 

Dự án đã hoàn thành việc xây dựng trang Thư viện liệu pháp hồi tưởng tại địa chỉ: https://thuvienhoituong.com/  

(hình 1).  

 

Hình 1. Hình ảnh trang web Thư viện hồi tưởng 

https://www.nhk.or.jp/archives/kaisou/
https://www.nhk.or.jp/archives/kaisou/
https://thuvienhoituong.com/
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3.2. Tương tác của NCT trong các buổi giao lưu 

Trong suốt quá trình triển khai các buổi giao lưu tại Nhà dưỡng lão Cờ Đỏ, sự tương tác của NCT được ghi nhận 

và tóm tắt trong bảng 1.  

Bảng 1. Đánh giá tương tác của NCT trong các buổi giao lưu 

Chủ đề Tương tác Ghi nhận chính 

Trang phục Trung bình Một số NCT biết rõ mới chia sẻ 

Dụng cụ Tốt Gợi ý bổ sung nhiều vật dụng quen thuộc xưa 

Mỹ phẩm Tốt Bổ sung kem trái núi, kem sâm vàng 

Cải lương Trung bình Giao lưu tùy sở thích, bổ sung thêm các vở nổi tiếng 

Đám tiệc Rất tốt Nhiều kỷ niệm, câu chuyện được chia sẻ 

Phim ảnh Trung bình Giao lưu tùy sở thích, bổ sung phim Võ Thị Sáu 

Ẩm thực Rất tốt Rất nhiều kỷ niệm món ăn được chia sẻ 

Chợ tết Tốt Ký ức sinh động về tết xưa được kể lại 

Trái cây Rất tốt Gợi nhớ sâu sắc; bổ sung thêm trái điều, trái quách 

Hình ảnh xưa Rất tốt Gợi nhiều hồi ức và câu chuyện 

Tem phiếu Trung bình Nội dung còn hạn chế, ít chia sẻ 

Tiền xưa Trung bình Ít người nhớ rõ các loại tiền trước năm 1975 

Trò chơi Rất tốt Chia sẻ sôi nổi, nhiều kỷ niệm vui 

Trường học Trung bình Ít chia sẻ về thời đi học 

Lời ru Trung bình Nhận biết giai điệu nhưng ít câu chuyện liên quan 

Nhạc tiền chiến Tốt Giao lưu nhiều với người có sở thích âm nhạc 

Các hoạt động hồi tưởng gắn với trải nghiệm quen thuộc, dễ tiếp cận như ẩm thực, trò chơi hay hình ảnh xưa giúp 

tăng cường kết nối và tương tác. Do đó, nội dung trị liệu nên hướng đến các chủ đề mang tính cá nhân, gợi nhớ 

ký ức tích cực và gần gũi với cuộc sống thường nhật. 

3.3. Kết quả đánh giá từ các công cụ đo lường 

3.3.1. Trạng thái tâm thần tối thiểu (MMSE) 

Tại thời điểm khảo sát, Nhà dưỡng lão Cờ Đỏ đang chăm sóc tổng cộng 26 NCT (20 cụ bà và 6 cụ ông), trong đó, 

8 người có điểm MMSE ≥ 19 được lựa chọn tham gia nghiên cứu. Kết quả cho thấy điểm MMSE trung bình đã 

tăng từ 22,4 điểm lên 25,4 điểm, tương đương mức cải thiện 13,4% (hình 2). 

 

Hình 2. Kết quả thang điểm MMSE trước và sau khi thực hiện dự án 
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3.3.2. Thang đánh giá gánh nặng Zarit (ZBI) 

Điểm ZBI trung bình giảm từ 32 điểm xuống còn 22 điểm sau khi can thiệp, tương ứng mức cải thiện khoảng 

31,25% (hình 3). 

 

Hình 3. Kết quả thang đánh giá gánh nặng ZBI 

3.3.3. Các bài kiểm tra trí nhớ theo bộ CERAD 

So sánh kết quả trước và sau can thiệp (ngày 20/4/2024 

và 28/5/2024) cho thấy: 

- Nhớ lại ngay: tăng 35,2%, phản ánh sự cải thiện rõ rệt 

trong trí nhớ ngắn hạn. 

- Nhớ lại có trì hoãn: tăng 21,6%, cho thấy khả năng 

lưu giữ và truy xuất thông tin đã được nâng cao. 

- Nhận biết có trì hoãn: tăng 9,4%, cho thấy hiệu quả 

tích cực đối với trí nhớ dài hạn.  

3.4. Đánh giá chủ quan và phản hồi 

Kết quả khảo sát cho thấy tất cả NCT tham gia đều đánh 

giá “rất hài lòng” đối với các khía cạnh của dự án, bao 

gồm: nội dung hoạt động, thời gian, tần suất tổ chức và 

hiệu quả cải thiện chất lượng cuộc sống tinh thần. Phần 

câu hỏi mở ghi nhận nhiều hoạt động được đánh giá là 

đáng nhớ, nổi bật như: các hình ảnh về trang phục 

truyền thống, dụng cụ sinh hoạt xưa, cải lương cổ, ẩm 

thực dân gian, không khí tết xưa, và các bộ phim kinh 

điển. Người tham gia mô tả những cảm xúc tích cực 

như hồi tưởng, hoài niệm, vui vẻ xen lẫn xúc động. Một 

số góp ý được ghi nhận nhằm cải thiện chương trình, 

như: cần lựa chọn nội dung phù hợp sở thích cá 

nhân, tăng tần suất thực hiện, duy trì đều đặn hàng tuần, 

và bổ sung thêm tư liệu về trang phục, cải lương, món 

ăn và dụng cụ cổ. 

4. BÀN LUẬN  

4.1. Hiệu quả của liệu pháp hồi tưởng đối với chức 

năng nhận thức và gánh nặng chăm sóc 

Kết quả nghiên cứu cho thấy liệu pháp hồi tưởng mang 

lại hiệu quả đáng kể trong cải thiện chức năng nhận 

thức ở NCT. Cụ thể, điểm MMSE trung bình tăng từ 

22,4 điểm lên 25,4 điểm (cải thiện 13,4%). Mức cải 

thiện này cao hơn so với nghiên cứu của Nomura N 

(2021), trong đó mức tăng trung bình chỉ đạt 1,56 điểm 

sau can thiệp hồi tưởng kéo dài 6 tuần [4]. Đồng thời, 

thang đo gánh nặng chăm sóc Zarit (ZBI) giảm từ 32 

điểm xuống còn 22 điểm (giảm 31,25%), phản ánh sự 

cải thiện sức khỏe tinh thần không chỉ ở người tham gia 

mà còn cho người chăm sóc. Kết quả từ các bài kiểm 

tra trí nhớ CERAD cho thấy sự cải thiện đồng bộ ở 3 

lĩnh vực: nhớ lại ngay (+35,2%), nhớ lại có trì hoãn 

(+21,6%) và nhận biết có trì hoãn (+9,4%). Kết quả  

này cho thấy việc gợi lại ký ức thông qua hình ảnh, âm 

thanh và câu chuyện không chỉ kích thích vùng trí nhớ 

mà còn hỗ trợ khả năng lưu trữ và hồi tưởng thông tin.  

Từ góc nhìn thần kinh học, việc gợi nhớ các ký ức cá 

nhân thông qua hình ảnh và âm thanh đã được chứng 

minh là có liên quan đến sự hoạt hóa của vùng hồi hải 

mã - trung tâm xử lý trí nhớ và cảm xúc trong não bộ 

[5]. Hồi tưởng cũng kích thích vỏ não trước trán giữa 

và thùy thái dương bên - những vùng liên quan đến việc 

lưu giữ ký ức, xử lý thông tin cá nhân và xây dựng bản 

sắc cá nhân [5]. Việc kích hoạt đồng thời các vùng não 

này giúp củng cố liên kết giữa trí nhớ ngắn hạn và dài 

hạn, hỗ trợ cải thiện nhận thức ở NCT. Hơn nữa, liệu 

pháp hồi tưởng còn được xem như một hình thức kích 

hoạt thần kinh xã hội, thúc đẩy giao tiếp, tạo cảm xúc 

tích cực và góp phần giảm trầm cảm - yếu tố nguy cơ 

cao của sa sút trí tuệ [6]. Việc NCT chủ động hồi tưởng 

và chia sẻ ký ức cá nhân trong môi trường hỗ trợ có thể 

thúc đẩy đối thoại nội tâm và tăng cường sự phối hợp 

chức năng giữa các vùng não điều hành và cảm xúc. 

Bằng chứng từ nghiên cứu fMRI cho thấy hoạt động 

này kích hoạt mạnh mẽ vỏ não trán trước giữa hai bên, 

hồi đỉnh trong bên trái và hồi hải mã trước bên trái, 

đồng thời gia tăng kết nối chức năng giữa các vùng này 

sau can thiệp [7]. 
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Như vậy, kết hợp giữa kết quả lâm sàng và cơ sở thần 

kinh học cho thấy liệu pháp hồi tưởng không chỉ là một 

can thiệp tâm lý đơn thuần mà còn là một biện pháp hỗ 

trợ nhận thức có cơ sở sinh học rõ ràng, giúp làm chậm 

quá trình suy giảm trí nhớ và giảm áp lực cho người 

chăm sóc trong môi trường chăm sóc dài hạn. 

4.2. Tính khả thi áp dụng và định hướng phát triển 

mô hình 

Kết quả khảo sát cho thấy 100% người tham gia đều 

đánh giá “rất hài lòng” với các khía cạnh của dự án, bao 

gồm nội dung, thời lượng, tần suất tổ chức và ảnh 

hưởng đến chất lượng cuộc sống tinh thần. Phản hồi từ 

phần câu hỏi mở cũng cho thấy liệu pháp hồi tưởng gợi 

lên các ký ức sâu sắc, thúc đẩy cảm xúc tích cực, hỗ trợ 

ghi nhớ các hoạt động hàng tuần và khơi gợi sự kết nối 

với quá khứ, đặc biệt là với những giá trị truyền thống, 

văn hóa gia đình và cộng đồng. Nghiên cứu 

của Cappeliez P và cộng sự (2006) đã chỉ ra rằng mức 

độ hài lòng của NCT trong các chương trình can thiệp 

mang tính cá nhân hóa như hồi tưởng có liên quan chặt 

chẽ đến sự cải thiện về tâm trạng, khả năng giao tiếp và 

sự tự nhận thức về giá trị bản thân [8]. Điều này đồng 

nhất với các ghi nhận từ nghiên cứu hiện tại, khi người 

tham gia có xu hướng gợi nhớ chi tiết về nhà cửa, vật 

dụng, phim ảnh và âm nhạc xưa như một phần của bản 

sắc cá nhân và ký ức tập thể. 

Về mặt triển khai, mô hình thư viện hồi tưởng cho 

thấy tính khả thi cao nhờ chi phí thấp, dễ nhân rộng và 

phù hợp với nhiều bối cảnh khác nhau: viện dưỡng lão, 

hộ gia đình, trung tâm văn hóa - cộng đồng. Một ưu 

điểm nổi bật là khả năng cá nhân hóa nội dung theo sở 

thích, vùng miền và ký ức tuổi thơ, điều đã được xác 

nhận qua các đề xuất cụ thể của người tham gia về việc 

bổ sung trang phục, món ăn, cải lương và dụng cụ xưa. 

Theo Saragih I.D và cộng sự (2024), tính linh hoạt và 

gợi nhớ theo ngữ cảnh cá nhân là yếu tố quyết định đến 

hiệu quả hồi tưởng, đặc biệt trong môi trường số hóa 

[9]. Ngoài ra, việc tích hợp công nghệ số để xây dựng 

thư viện trực tuyến cũng phù hợp với khuyến nghị 

của UNFPA (2022) về mô hình chăm sóc tích hợp, 

trong đó đề cao vai trò của công nghệ trong tiếp cận 

chăm sóc y tế và tinh thần cho NCT, đặc biệt ở khu vực 

nông thôn [10].   

5. KẾT LUẬN 

Việc triển khai mô hình thư viện liệu pháp hồi tưởng tại 

Nhà dưỡng lão Cờ Đỏ cho thấy hiệu quả rõ rệt trong cải 

thiện chức năng nhận thức, giảm gánh nặng chăm sóc 

và nâng cao chất lượng sống tinh thần cho NCT. Từ 

những bằng chứng thu được, có thể khẳng định rằng 

đây là một mô hình can thiệp phi dược lý hiệu quả, linh 

hoạt, có cơ sở khoa học rõ ràng và phù hợp với điều 

kiện thực tiễn. 
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